
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240611-

0047

Nguyễn 

Thành 

Nhiều

215082703

Tổ 16, ấp 

Trầu, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm 

Đức I

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9462/GPP 04/07/2024 04/07/2027
Cấp 

mới

2

H19.12-

240614-

0004

Đinh 

Nhật lệ
251021763

Đường N7, 

tổ 33, KP 

Phước 

Kiểng, thị 

trấn Hiệp 

Phước, , 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Minh 

Châu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9461/GPP 04/07/2024 04/07/2027
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 38 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 724/QĐ-SYT ngày 04 tháng 7 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240607-

0021

Trần Lệ 

Danh Thi

075183016

527

Tổ 04, ấp 

Chính 

Nghĩa, xã 

Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Bích 

Ngân 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9460/GPP 04/07/2024 04/07/2027
Cấp 

mới

4

H19.12-

240607-

0014

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Trúc

271553739

Ấp Giồng 

Ông Đông, 

xã Phú 

Đông, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Trúc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, sinh phẩm, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9459/GPP 04/07/2024 04/07/2027
Cấp 

mới

5

H19.12-

240611-

0054

ĐÀO 

THỊ 

MẬN

001184044

982

2882, Lý 

Thái Tổ, ấp 

Câu Kê, xã 

Phú Hữu, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Đào Thị 

Mận

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9457/GPP 04/07/2024 04/07/2027
Cấp 

mới

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

000.00.1

2.H19-

240508-

0019

Thái 

Thiên 

Thanh

272413290

2584 đường 

Lý Thái Tổ, 

ấp Phước 

Lý, xã Đại 

Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

AN 

KHANG 

PHARM

A TẠI 

ĐỒNG 

NAI - 

NHÀ 

THUỐC 

AN 

KHANG 

SỐ 10

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần)

9458/GPP 04/07/2024 04/07/2027
Cấp 

mới

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

000.00.1

2.H19-

240506-

0029

ĐINH 

THỊ 

HOÀNG 

ÁNH

075193017

503

Số 376, ấp 

Bến Sắn, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

AN 

KHANG 

PHARM

A TẠI 

ĐỒNG 

NAI - 

NHÀ 

THUỐC 

AN 

KHANG 

ĐỒNG 

NAI SỐ 

11

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9456/GPP 04/07/2024 04/07/2027
Cấp 

mới

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

8

H19.12-

240610-

0003

Nguyễn 

Thị Vân
272453012

Ấp 3, xã 

Phú Thạnh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Vân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

6401//GP

P
04/07/2024 04/07/2027

9

H19.12-

240528-

0002

Hà Thị 

Thu
183419589

Khu 3, ấp 7, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

857///GPP 04/07/2024 04/07/2027

10

H19.12-

240607-

0012

Trần Thị 

Hòa
025280170

Ấp Thị Cầu, 

xã Phú 

Đông, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

1840

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

730///GPP 04/07/2024 04/07/2027

Tổng cộng: 10 cơ sở (03 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 07 cơ sở cấp mới)
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